
1 Công ty CP Tiến Kình - Chi nhánh Hà Tĩnh 38H-030.42 06-11-2024 06-11-2031 TX4224000892

2 Công ty CP TV & XL Hoàng Sơn 38E-005.07 07-11-2024 06-05-2031 TX4224000894

3 Công ty CP TV & XL Hoàng Sơn 38E-005.89 08-11-2024 24-06-2031 TX4224000901

4 Công ty CPDL và VT Kỳ Anh 38H-026.04 08-11-2024 08-11-2027 TX4224000895

5 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-562.09 11-11-2024 25-10-2027 TX4224000918

6 Công ty TNHH TM và DV Phú Thành Travel 38H-020.32 11-11-2024 11-11-2029 TX4224000909

7 Công ty TNHH TM và DV Phú Thành Travel 38F-002.52 11-11-2024 11-11-2029 TX4224000910

8 Công ty TNHH TM và DV Phú Thành Travel 38F-002.59 11-11-2024 11-11-2029 TX4224000911

9 Công ty TNHH TM và DV Phú Thành Travel 38F-002.66 11-11-2024 11-11-2029 TX4224000912

10 Công ty TNHH TM và DV Phú Thành Travel 38F-002.72 11-11-2024 11-11-2029 TX4224000913

11 Công ty TNHH TM và DV Phú Thành Travel 38F-002.79 11-11-2024 11-11-2029 TX4224000914

12 Công ty TNHH TM và DV Phú Thành Travel 38G-001.33 11-11-2024 11-11-2029 TX4224000915

13 Công ty CP Tiến Kình - Chi nhánh Hà Tĩnh 38H-030.13 14-11-2024 14-11-2031 TX4224000924

14 Công ty CP Tiến Kình - Chi nhánh Hà Tĩnh 38H-030.18 14-11-2024 14-11-2031 TX4224000925

15 Công ty CP DL và VT Kỳ Anh 38E-005.34 14-11-2024 14-11-2027 TX4224000926

16 Công ty CP Tiến Kình - Chi nhánh Hà Tĩnh 38E-005.06 18-11-2024 18-11-2031 TX4224000929

PHỤ LỤC 2

Danh sách Phù hiệu xe vận tải hành khách do Sở GTVT Hà Tĩnh cấp 

từ ngày 01/11/2024 đến ngày 30/11/2024

(Kèm theo Công văn số:            /SGTVT-QLVTPT&NL ngày          tháng 12 năm 2024 của Sở GTVT Hà Tĩnh)

STT Loại hình vận tải/ đơn vị vận tải Biển số xe
Ngày cấp

 Phù hiệu

Ngày hết hạn 

phù hiệu 
Ghi chú

Phù hiệu xe taxi



17 Công ty CP tac xi Lam Hồng 38H-030.75 19-11-2024 20-11-2029 TX4224000930

18 Công ty CPTV &XL Hoàng Sơn 38H-032.16 22-11-2024 22-11-2031 TX4224000958

19 Công ty CPDL và VT Kỳ Anh 38H-032.31 22-11-2024 25-11-2027 TX4224000963

20 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38A-195.36 22-11-2024 22-11-2025 TX4224000960

21 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38A-241.10 22-11-2024 22-11-2025 TX4224000961

22 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38A-152.66 22-11-2024 22-11-2025 TX4224000962

23 Công ty CPDL và VT Kỳ Anh 38H-032.44 22-11-2024 25-11-2027 TX4224000964

24 Công ty CPDL và VT Kỳ Anh 38H-031.63 22-11-2024 25-11-2027 TX4224000965

25 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38A-049.76 22-11-2024 22-11-2025 TX4224000959

26 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38A-431.01 27-11-2024 27-11-2025 TX4224000986

27 Công ty CP Tiến Kình - Chi nhánh Hà Tĩnh 38H-031.48 27-11-2024 12-11-2031 TX4224000985

28 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38A-104.87 27-11-2024 27-11-2027 TX4224000993

29 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38A-229.87 27-11-2024 27-11-2029 TX4224000994

30 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38A-152.66 27-11-2024 27-11-2029 TX4224000995

31 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38A-036.08 27-11-2024 27-11-2025 TX4224000996

32 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38A-241.44 27-11-2024 27-11-2029 TX4224000997

33 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38A-137.78 27-11-2024 27-11-2028 TX4224000998

1 HTX VT Thông Linh 38B-014.41 01-11-2024 01-11-2031 HĐ4224000123

2 HTX VT Thông Linh 38F-003.04 01-11-2024 01-11-2031 HĐ4224000124

3 HTX vận tải Tăng Tùng 38G-00067 11-11-2024 11-11-2029 HĐ4224000126

4 Công ty TNHH VTDL Tuấn Anh 38H-030.92 08-11-2024 08-11-2031 HĐ4224000125

5 Công ty TNHH DV và TM Trần Châu 38H-028.30 18-11-2024 18-11-2031 HĐ4224000127

6 Công ty CPVT Thành Đạt 38B-008.82 29-11-2024 29-11-2026 HĐ4224000129

Phù hiệu xe tuyến cố định

Phù hiệu xe hợp đồng



1 Công ty TNHH VTHK Quỳnh Hằng 38G-001.38 14-11-2024 14-11-2031 CĐ4224000229

2 Công ty TNHH Sơn Mỹ 38E-006.19 19-11-2024 20-11-2031 CĐ4224000233

1 Công ty  TNHH Thương mại VT Hiếu Viện 38B-012.87 19-11-2024 20-11-2031 TC4224000003

2 Công ty  TNHH Thương mại VT Hiếu Viện 38B-005.63 19-11-2024 20-11-2029 TC4224000004

Phù hiệu xe trung chuyển
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